
15. Vận tải hành khách của địa phương tháng 6

Thực hiện 

5 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

6/2013

Cộng dồn 6 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

6/2013 so 

với tháng 

5/2013 (%)

6 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách 6.960 1.190 8.149 99,52 106,35

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 37 5,8 42,6 92,23 117,85

         Ngoài nhà nước 6.923 1.184 8.107 99,60 106,30

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 6.628 1.120 7.748 99,48 102,78

          Đường sông 332 70 401 100,16 323,97

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghin HK.Km 433.970 80.561 514.531 99,18 101,12

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước 8.738 1.424 10.161,6 93,96 126,74

         Ngoài nhà nước 425.232 79.138 504.370 99,28 100,71

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 433.737 80.516 514.254 99,18 101,08

          Đường sông 233 45 278 100,51 300,32

          Đường biển _ _ _ _ _



16. Vận tải hàng hóa của địa phương tháng 6

Thực hiện 

5 tháng 

năm 2013

Ước tính

tháng 

6/2013

Cộng dồn 6 

tháng đầu 

năm 2013

Tháng 

6/2013 so 

với tháng 

5/2013 (%)

6 tháng 

đầu năm 

2013 so 

với cùng 

kỳ năm 

2012 (%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn 4.051 797 4.847 98,51 104,79

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 4.051 797 4.847 98,51 104,79

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 4.019 791 4.810 98,52 105,05

          Đường sông 32 6 37 96,83 79,62

          Đường biển _ _ _ _ _

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.km 273.940 54.309 328.249 98,20 101,46

Phân theo loại hình kinh tế

         Nhà nước _ _ _ _ _

         Ngoài nhà nước 273.940 54.309 328.249 98,20 101,46

         Khu vực đầu tư nước ngoài _ _ _ _ _

Phân theo ngành vận tải

          Đường bộ 267.690 52.992 320.681 98,06 102,11

          Đường sông 6.250 1.318 7.568 103,79 79,94

          Đường biển _ _ _ _ _


